
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3
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K
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# #

. . . .. .

. . . .. .

1
 *Tập kết hợp với bóng

+ ĐT tay: hai tay  đưa sang 

ngang, giơ lên cao.

+ ĐT bụng: nghiêng người sang 

hai bên.

+ ĐT đứng khuỵu gối                                     

+ ĐT bật: tách- chụm chân.

Khối Sân chơi TDS TDS TDS

2

Chơi trò chơi nhẹ nhàng sau khi 

ngủ dậy: đôi chim xinh, chim bay 

cò bay, con thỏ…

Lớp Lớp học VS-AN VS-AN

. . . .. .

. . . .. .

3 HĐH: "Đi trong đường hẹp đầu 

đội túi cát"

+TC: Ai đi khéo

Lớp

Lớp 

học+ 

sân chơi

HĐH+H

ĐNT

. . . .. .

Mục tiêu Nội dung 

* Vận động: chạy

Giúp trẻ tỉnh táo, phục hồi cơ thể 

qua các bài tập vận động phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp tại nơi trẻ 

nằm và ngay sau khi trẻ ngủ trưa 

dậy

Phút thể dục chống mệt 

mỏi sau giấc ngủ trưa

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 

thực hiện vận động đi trong đường 

hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát

Đi trong đường hẹp 3m x 

0,2m, đầu đội túi cát

Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

TTC

Đ

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đủ các bước của động 

tác hô hấp trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn

                     I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

TT khối 3T Mạng hoạt động chủ đề

Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

K

ế

Điều kì 

diệu của 

nước

Các 

HTTN

CHỦ ĐỀ: 

" NƯỚC+ HTTN"

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 14/4/2025 đến ngày 09/5/2025   

MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ "NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN"

Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Thủy + Lưu Thị Ngân - Lớp 3C4

Phạm 

vi thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức
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4

 TC: Tung bắt bóng với cô Lớp Sân chơi HĐNT

5
Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng dọc nhịp nhàng

Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng  dọc

HĐH: "Chuyền bóng theo hàng 

dọc" Lớp Lớp học HĐH

. . . .. .

. .

6 Trẻ thể hiện sức bền và khả năng 

phối hợp nhịp nhàng khi thực 

hiện bài tập Chạy chậm 60-80m, 

bật tiến về phía trước. Trẻ biết 

tôn trọng nhu cầu khả năng sở  

thích đối với các hoạt động vận 

động của bản thân và người 

khác

Chạy chậm 60-80m, bật 

tiến về phía trước

HĐH: "Chạy chậm 60-80m, bật 

tiến về phía trước"

+TC; Bé thi tài

Lớp

Lớp 

học+ 

sân chơi

HĐH+H

ĐNT

Bổ sung 

quyền 

phát triển

. . . .. .

7

TCVĐ: Lộn cầu vồng, trời nắng 

trời mưa, ai nhanh nhất
Lớp

Lớp 

học+ 

sân chơi

HĐNT HĐNT HĐNT

8
Tập luyện các động tác vận động 

nhẹ nhàng, thư giãn sau giờ học: 

làm con ố sên, con thỏ, con cua, 

chim xinh…

Lớp Lớp học KH KH KH

* Vận động: bò, trườn, trèo

Tăng cường khả năng vận động, 

giảm mệt mỏi cho trẻ qua các bài 

tập vận động đơn giản 3-4 phút.

Phút thể dục(tổ chức sau 

những giờ học ít vận động)

* Vận động: bật, nhảy

* Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo khi thực hiện các bài tập tổng hợp

* Trò chơi vận động

* Vận động: tung, ném, bắt

Trẻ có thể tung bắt bóng với cô 3 

lần liền không rơi bóng với 

khoảng cách 2,5 m (bóng có 

đường kính 15cm)

Tung bóng với cô ở khoảng 

cách xa 2,5m

Thích chơi các trò chơi vận động, 

trò chơi dân gian. Biết luật chơi, 

cách chơi, phối hợp chơi với bạn 

vui vẻ

Trò chơi vận động, trò chơi 

dân gian

Chỉnh 

sửa mục 

tiêu
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Thực hành xoay cổ tay, múa dẻo Lớp Lớp học KH KH
9

TC: Xếp tháp, lâu đài Lớp Lớp học HĐG HĐG
Đ

ạ

t 

10

TC: Đóng cọc gỗ Lớp Lớp học HĐG

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe . . . .. .

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
. . . .. .

11

TC: Đầu bếp tí hon. Thực hành 

chế biến một số món ăn
Lớp Lớp học HĐG

12
Bước đầu biết giữ vệ sinh trong ăn 

uống: ăn thức ăn đã nấu chín, 

uống nước sôi, ăn chậm, nhai kĩ, 

không làm rơi vãi thức ăn,… 

Giữ vệ sinh trong ăn uống

Trò chuyện về việc giữ gìn vệ 

sinh ăn uống.Thực hành ăn uống 

vệ sinh

Lớp Lớp học VS-AN

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt . . . .. .

13
Nhắc nhở trẻ gọi cô khi có nhu 

cầu  ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
Lớp Lớp học VS-AN

Biết thể hiện bằng lời nói về nhu 

cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

Diễn đạt nhu cầu cá nhân

Dạng chế biến của thực 

phẩm và cách ăn
Biết được dạng chế biến của thực 

phẩm: xào, nấu, rán, luộc, kho, 

muối.. Và cách ăn: ăn chín, muối 

dưa, đóng hộp,…

Thể hiện sự khéo léo của bàn tay, 

các ngón tay qua hoạt động đóng 

mở nắp chai, lọ, hộp (có ren, 

không ren), đập, gõ, đóng bằng 

búa nhỏ

Xếp chồng được 8-10 khối không 

đổ

Xếp chồng các hình khối 

khác nhau

Đóng mở nắp chai, lọ, hộp 

(có ren, không ren), đập, 

gõ, đóng bằng búa nhỏ

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
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14

Bé tập pha nước cam Lớp Lớp học HĐG HĐG

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe . . . .. .

15 Giữ nguồn nước sạch, bỏ 

rác đúng nơi quy định
Thực hành thu nhặt rác, bỏ rác 

đúng nơi quy định
Lớp

Lớp 

học+ 

sân chơi

HĐC HĐNT

16 Tập mặc quần áo

Bé tập mặc quần áo Lớp Lớp học VS-AN

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh . . . .. .

17
Nhận biết phát hiện ra những 

chiếc ghế sắp gãy, thìa bát quá 

cũ,... không an toàn và báo cho 

người lớn

Nhận biết một số vật dụng 

hỏng gây nguy hiểm và báo 

cho người lớn

 Cho trẻ xem tranh ảnh, tạo tình 

huống trò chuyện giúp trẻ nhận 

biết một số vật dụng hỏng gây 

nguy hiểm và báo cho người lớn

Lớp Lớp học HĐC

18 Không được tự mình đến 

trường hoặc về nhà khi 

không được phép của 

người thân, cô giáo

Xem video trò chuyện không 

được tự mình đến trường hoặc về 

nhà khi không được phép của 

người thân, cô giáo

Lớp Lớp học HĐC

19
Biết tránh và báo với người lớn 

khi bị xâm hại, bạo lực

Phản ứng an toàn khi bị 

bạo lực
Trò chuyện về cách tránh, phản 

ứng khi có dấu hiệu bị bạo lực 
Lớp Lớp học HĐC

Đ

ạ

t

Có một số hành vi tốt trong vệ 

sinh, phòng bệnh khi được nhắc 

nhở

Nhận biết một số hành động nguy 

hiểm, phòng tránh khi được nhắc 

nhở

Có khả năng nhận biết trang phục 

phù hợp với, ích lợi của việc mặc 

trang phục phù hợp với thời tiết 

đối với sức khỏe, bước đầu tập 

mặc quần áo

Nhận biết được quy trình và tập 

chế biến một số món ăn đơn giản 

như pha nước cam, nước chanh, 

pha sữa, nhặt rau,…

Quy trình và tập chế biến 

một số món ăn đơn giản 

như pha nước cam, nước 

chanh, pha sữa, nhặt rau,…
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Xem tranh ảnh, video, trò 

chuyện về các hành vi, quy tắc 

đảm bảo an toàn cho bản thân 

và ngưới khác +TC Chọn hành 

vi đúng sai

Lớp Lớp học HĐC

5. Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng . . . .. .

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # #

A. Khám phá khoa học . .

1. Các bộ phận cơ thể con người . .

1

Trẻ nhận biết quyền được ưu 

tiên, bảo vệ trợ giúp đỡ để thoát 

khỏi tác động của thiên tai

 quyền được ưu tiên, bảo 

vệ trợ giúp đỡ để thoát 

khỏi tác động của thiên 

tai

HĐH:  quyền được ưu tiên, bảo 

vệ trợ giúp đỡ để thoát khỏi tác 

động của thiên tai

Lớp Lớp học HĐH

Bổ sung 

quyền 

được bảo 

vệ

2. Đồ vật: . .

* Đồ dùng, đồ chơi . .

2

Tìm hiểu cái ô Lớp Lớp học HĐC

3 S

Quan sát, trò chuyện về các loại 

chai nhựa
Lớp Lớp học HĐC

Sửa MT 

"Nhận 

biết, gọi 

tên một 

số sản 

phẩm 

Nhận biết, gọi tên một số sản 

phẩm nhựa dùng một lần như 

chai nhựa, ống hút, túi nylon, và 

biết chúng không tốt cho môi 

trường

Nhận biết rác thải nhựa 

và tác hại của chúng

Biết một số đặc điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công 

dụng, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi

Trẻ nhận biết các hành vi, quy 

tắc đảm bảo an toàn cho bản 

thân và ngưới khác 

20 các hành vi, quy tắc đảm 

bảo an toàn cho bản thân 

và ngưới khác 

Bổ sung 

quyền 

được bảo 

vệ
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4

Tái chế và tái sử dụng rác 

thải nhựa

Sử dụng vỏ hộp nhựa, chai nhựa 

làm tranh về HTTN
Lớp Lớp học HĐG

* Phương tiện giao thông . . .

3. Động vật và thực vật . . .

4. Một số hiện tượng tự nhiên . .

* Thời tiết, mùa . .

5
Biết một số hiện tượng nắng mưa, 

nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó 

đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ

S  Hiện tượng nắng mưa, 

nóng, lạnh và ảnh hưởng 

của nó đến sức khỏe, sinh 

hoạt của trẻ

 Tìm hiểu trời nắng- trời mưa Lớp Lớp học HĐC

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng . .

6 Biết một số dấu hiệu nổi bật của 

ngày và đêm

Một số dấu hiệu nổi bật của 

ngày và đêm
 xem video, trò chuyện tìm hiểu 

ngày và đêm
Khối Lớp học HĐC

5. Con người với tài nguyên thiên nhiên . . .

7
Biết một số nguồn nước trong sinh 

hoạt hàng ngày. 

Một số nguồn nước trong 

sinh hoạt hàng ngày
HĐH: Một số nguồn nước Xem 

vi deo về một số nguồn nước

+ TC: Nước có ở đâu

Lớp Lớp học
HĐH+H

ĐG

8

Biết  được ích lợi của nước với đời 

sống con người, con vật, cây

Ích lợi của nước với đời 

sống con người, con vật, 

cây

Quan sát tranh ảnh, trò chuyện 

với trẻ về ích lợi của nước với đời 

sống con người, cây cối, con vật

Lớp

Lớp 

học+ 

sân chơi

KH HĐNT

Trẻ biết phân loại rác thải nhựa 

và các loại rác khác nhau, bước 

đầu giáo dục trẻ về tái chế và tái 

sử dụng rác thải nhựa

Bsung 

MT "Trẻ 

biết phân 

loại rác 

thải nhựa 
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9
Có khả  năng nhận biết một số 

nguyên nhân cơ bản gây ô nhiễm 

nước

Một số nguyên nhân gây ô 

nhiễm nước -Xem tranh ảnh, video, trò 

chuyện về một số nguyên nhân 

gây ô nhiễm nước

Lớp Lớp học HĐC HĐG

* Không khí, ánh sáng . .

10
Nhận biết được  một số nguồn ánh 

sáng trong sinh hoạt hàng ngày

Một số nguồn ánh sáng 

trong sinh hoạt hàng ngày

 Quan sát, trò chuyện về một số 

nguồn ánh sáng trong sinh hoạt 

hàng ngày

Lớp Lớp học HĐC

* Đá, cát, sỏi . . .

5. Trẻ tò mò, ham hiểu biết . .

11
HĐH Tìm hiểu sự ô nhiễm của 

rác thải

+TC: Phân loại hành vi đúng sai

Lớp Lớp học
HĐH+H

ĐG

12

- Thử nghiệm vật nổi vật chìm Lớp Sân chơi HĐNT

13

Quan sát khám phá nắng mưa,, Lớp Sân chơi HĐNT

14

Phân loại rác, chai nhựa Lớp Lớp học HĐC

15
Quan sát thời tiết, các hiện tượng 

tự nhiên
Lớp Sân chơi HĐNT HĐNT

Trẻ biết thu thập thông tin về  đối 

tượng bằng nhiều có sự gợi mở 

của cô giáo: xem sách, tranh ảnh, 

trò chuyện về đối tượng

Phân loại các đối tượng 

theo 1 dấu hiệu nổi bật
Biết phân loại các đối tượng theo 

1 dấu hiệu nổi bật

Biết làm thử nghiệm đơn giản với 

sự giúp đỡ của người lớn để quan 

sát tìm hiểu đối tượng

Làm thử nghiệm đơn giản 

với sự giúp đỡ của người 

lớn 

Nhận ra mối quan hệ đơn 

giản của sự vật hiện tượng 

dưới sự gợi mở của cô giáo

Nhận ra được một vài mối quan hệ 

đơn giản của sự vật hiện tượng khi 

được hỏi

Biết sử dụng các giác quan để xem 

xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, 

nghe, ngửi, sờ để nhận ra đặc điểm 

nổi bật của đối tượng

Sử dụng các giác quan để 

xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

nổi bật của đối tượng
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16
Mô tả những dấu hiệu nổi bật của 

đối tượng được quan sát với sự gợi 

mở của cô giáo

Nêu dấu hiệu nổi bật của 

đối tượng được quan sát 

với sự gợi mở của cô giáo
Xem vi deo, quan sát quá trình 

hình thành gió, mưa
Lớp Lớp học HĐC

6. Công nghệ . . .. .

17 Góc làm quen máy tính:

- TC: Tìm hình với bóng

-TC: cho tôi xin rác

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán . .

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm . .

18 Có khả năng so sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong phạm vi  

5bằng các cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai nhóm 

đối tượng trong phạm vi 5 

bằng các cách khác nhau HĐH: "so sánh 4 với 5" Lớp Lớp học HĐH

2. Xếp tương ứng . .

3. Sắp xếp theo quy tắc . .

4. So sánh, đo lường . .

5. Hình dạng . .

6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
. .

C. Khám phá xã hội . .

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng . .

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương . .

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh . .

Cách sử dụng: Bật, tắt, di 

chuột, một số phím cơ 

bản…

Biết cách sử dụng: Bật, tắt, di 

chuột, một số phím cơ bản...
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20

Trẻ nhận biết lễ hội Hoa phượng 

đỏ, chào mừng ngày giải phóng 

Hải Phòng 

"Hải Phòng trong 

tim em

Đố vui về Hải Phòng: 

- Cô kể chuyện, xem tranh ảnh, 

video về các địa 

danh lịch sử, hình ảnh 

Hoa Phượng, Nhà hát lớn, Bảo 

tàng TP, Cảng Hải Phòng,…

Lớp Lớp học HĐC

Bổ sung 

MT-ND 

về lễ hội 

Hoa 

phượng 

đỏ,  

# #

A. Nghe hiểu lời nói . .

1

Làm theo yêu cầu đơn giản      

- TC: Làm theo hiệu lệnh
Lớp Lớp học KH

2

Cô sử dụng các từ khái quát khi 

cho trẻ quan sát: rác thải nhựa, 

giấy bìa, rác tái chế..

Lớp Lớp học KH

Truyện "Tâm sự của vỏ hộp"; 

Chuyện của thỏ con
Lớp Lớp học HĐH

Truyện Bác gấu đen và hai chú 

thỏ

Truyện ngày và đêm, chiếc ô của 

thỏ con

Lớp Lớp học

4 Cho trẻ nghe băng đĩa, bài hát, 

đồng dao ca dao chủ đề "Hiện 

tượng tự nhiên"

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

Có khả năng nghe hiểu và thực 

hiện được các hướng dẫn, yêu cầu 

đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ

Hiểu và làm theo yêu cầu 

đơn giản

3

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề đang thực hiện

Nghe truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề đang thực hiện

Có khả năng nghe hiểu các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi 

Nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè phù hợp với 

độ tuổi

Có khả năng nghe hiểu nghĩa từ 

khái quát gần gũi: quần áo, đồ 

chơi, hoa, quả,…

Hiểu nghĩa từ khái quát gần 

gũi
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B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
. .

5 Tham gia các hoạt động trò 

chuyện, đàm thoại
Lớp Lớp học KH

6

Kể chuyện sáng tạo theo tranh 

theo đồ chơi
Lớp Lớp học HĐG HĐG

7
Thơ: Bé giữ gìn môi trừng

- HĐH:Thơ cầu vồng
Lớp Lớp học HĐH HĐH

8
  Truyện "Chuyện của thỏ con"         Lớp Lớp học HĐH

9

Thực hành nói đủ nghe, không 

nói lí nhí
Lớp Lớp học KH KH

C. Làm quen với việc đọc - viết . . .

10
Cho trẻ xem sách, dạy trẻ cách 

đọc sách đúng chiều
Lớp Lớp học HĐG HĐG Đ

11
Xem sách truyện, tranh thơ chữ 

to
Lớp Lớp học HĐG HĐG

12 Trò chơi "Đọc thơ chữ to"
Lớp Lớp học HĐG HĐG

Biết cầm sách đúng chiều và mở 

sách, xem tranh và "đọc" truyện. 

Cầm sách đúng chiều, mở 

sách, xem tranh và "đọc" 

truyện. 

Thích tiếp xúc với chữ, sách 

truyện

Tiếp xúc với chữ, sách 

truyện

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao tục ngữ, hò vè phù 

hợp chủ đề thực hiện. 

Làm quen với cách đọc và 

viết tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái 

Biết cách đọc và viết Tiếng Việt

Biết nói và thể hiện cử chỉ điệu 

bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp

Nói và thể hiện cử chỉ điệu 

bộ, nét mặt phù hợp với 

yêu cầu, hoàn cảnh giao 

tiếp

Bắt chước được giọng nói của 

nhân vật trong truyện

Đóng vai theo lời dẫn 

chuyện của giáo viên

Đọc thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè 

Kể lại được những sự việc đơn 

giản đã diễn ra của bản thân như: 

thăm ông bà, đi chơi, xem phim

Kể lại sự việc đơn giản 1-2 

tình tiết

Nói rõ các tiếng 
Phát âm các tiếng của 

Tiếng Việt
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# #

A. Phát triển tình cảm # .

1. Thể hiện ý thức về bản thân . .

1
Trẻ n hận biết và thể hiện tình 

cảm của mình với quê hương, 

hưởng ứng các hoạt động chào 

mừng lễ hội Hoa Phượng 

Đỏ

Tuần lễ bảo vệ môi 

trường hưởng ứng 

lễ hội Hoa Phượng 

Đỏ

- Trẻ tham gia dọn vệ 

sinh sân trường, lớp học. - Làm 

tranh cổ động bảo 

vệ môi trường, làm đồ 

chơi  từ vật liệu tái chế.  - Gieo 

hạt, trồng cây 

Lớp

Lớp 

học+ 

sân chơi

HĐNT HĐG

Bổ sung 

MT-ND 

về lễ hội 

Hoa 

phượng 

đỏ ,  
2. Thể hiện sự tự tin, tự lực . .

2 Bỏ rác đúng nơi quy định

 Bé thu gom rác Lớp Sân chơi HĐNT

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
. .

B. Phát triển kỹ năng xã hội . .

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội . .

3
Nhắc nhở trẻ chú ý lắng nghe khi 

cô, bạn nói, không nói leo, không 

ngắt lời người khác

Lớp Lớp học KH KH

4
Rèn trẻ cách xếp hàng chờ đến 

lượt khi tham gia vệ sinh, 
Lớp Lớp học VS-AN VS-AN

Chờ đến lượt

Lắng nghe ý kiến của người 

khác

Cố gắng thực hiện công việc đơn 

giản được giao (chia giấy vẽ, xếp 

đồ chơi,...)

Trẻ biết chờ đến lượt khi được 

nhắc nhở

Chú ý khi nghe cô và bạn nói

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TC-KNXH
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5
Biết hạn chế ra ngoài trời khi đang 

nắng nóng và biết đội mũ/che ô để 

bảo vệ cơ thể khi ra ngoài trời  

đang nắng nóng

Thích ứng với nắng nóng 

kéo dài  Xem video, tranh ảnh trời nắng 

nóng và trò chuyện về cách bảo 

vệ cơ thể khi ra ngoài trời  đang 

nắng nóng.                           

Lớp

Lớp 

học+ 

sân chơi

HĐC HĐNT

6
Biết  chạy vào trong nhà/lớp học, 

không chơi ngoài trời  khi có trời 

mưa, mưa đá để đảm bảo an toàn

HĐH: Bé ứng xử khi trời mưa Lớp Lớp học HĐH

7
 Xem tranh ảnh, trò chuyện về 

một số hành vi đúng - sai, tốt- 

xấu với môi trường

Lớp Lớp học HĐC

2. Quan tâm đến môi trường . .

8

HĐTN: Thực hành thu nhặt rác Lớp Sân chơi HĐNT Đ

9

thực hành sưu tầm sử dụng đồ 

giấy, tre lứa, không sử dụng đồ 

nhựa +TC: Ai chọn đúng, phân 

loại đồ dùng

Lớp Lớp học HĐG

# #

Có khả năng nhận biết hành vi " 

đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"

Biết bỏ rác đúng nơi quy định. 

Thích tham gia hoạt động thu 

gom các sản phẩm nhựa trong 

lớp và ngoài sân trường, tạo thói 

quen giữ gìn môi trường xanh 

sạch, bước đầu biết phân loại rác 

thải

Giữ gìn vệ sinh môi trường 

tho gom rác, bỏ rác đúng 

nơi quy định

Nhận biết hành vi " đúng" - 

" sai", " tốt" - " xấu"

Trẻ biết cách sử dụng cốc, hộp, 

và túi vải có thể tái sử dụng 

trong các hoạt động hàng ngày 

tại gia đình và lớp học, dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên.

Tập thói quen không sử 

dụng đồ nhựa

Bsung 

MT "Trẻ 

biết cách 

sử dụng 

cốc, hộp, 

và túi vải 

có thể tái 

Sửa MT 

thành 

"Biết bỏ 

rác đúng 

nơi quy 

định. 

Thích 

tham gia 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
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A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật . .

1

Cho trẻ quan sát tranh tường, 

thiên nhiên ngoài trời
Lớp Sân chơi HĐNT HĐNT HĐNT

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình . . .

2

Nghe các bài hát, bản nhạc dân 

ca: Gọi tên cảm xúc, …
Lớp Lớp học KH KH KH

3
HĐH Dạy kĩ năng ca hát " Lớp Lớp học HĐH

4

VĐVĐ  theo nhịp  mùa hè đến Lớp Lớp học HĐH

5

TCÂN: Những nốt nhạc vui, ai 

nhanh nhất,  
Lớp Lớp học KH KH KH

Trang trí tranh, làm đồ chơi Lớp Lớp học HĐG HĐG

Hát đúng giai điệu, lời ca 

bài hát

Biết sử dụng các nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra sản phẩm theo 

sự gợi ý

Phát triển cho trẻ tai nghe, phản 

ứng linh hoạt với các thuộc tính 

âm nhạc (độ cao, tiết tấu, nhịp độ, 

sắc thái,..)

Chú ý lắng nghe, hưởng ứng cảm 

xúc và nhận biết được sắc thái tình 

cảm, những hình ảnh đẹp được thể 

hiện qua lời ca, âm điệu của bài 

hát, bản nhạc

Sử dụng các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra các 

sản phẩm

Sử dụng các dụng âm nhạc 

để gõ đệm theo nhịp, phách

Trò chơi âm nhạc

Có khả năng vận động theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo 

phách, nhịp, vận động minh họa)

Biết hát tự nhiên, hát đúng theo 

giai điệu, lời ca bài hát quen 

thuộc. 

Nghe các bài hát, bản nhạc 

(nhạc thiếu nhi, dân ca)

Vui sướng, vỗ tay và nói lên cảm 

nhận của mình khi nghe âm thanh 

gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần 

gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

Bộc lộ cảm xúc khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài 

hát, bản nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ 

thuật

6



Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3
Bé yêu 

môi 

trường

K

ế

t 

K

ế

t 

Mục tiêu Nội dung 

Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

TTC

Đ
TT khối 3T Mạng hoạt động chủ đề

K

ế

Điều kì 

diệu của 

nước

Các 

HTTN

CHỦ ĐỀ: 

" NƯỚC+ HTTN"Phạm 

vi thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Trang trí cái ô Lớp Lớp học HĐH

7
Biết vẽ các nét tròn, nét xiên, và 

có thể phối hợp các nét vẽ khác 

nhau bằng bút dạ, bút sáp, để tạo 

thành bức tranh mưa, có cấu trúc 

đơn giản 

 HĐH: Vẽ mưa, ông mặt trời, 

đám mây
Lớp Lớp học HĐH

8 Biết nắm, véo, chia nhỏ đất, lăn 

dọc, uốn cong để tạo thành cầu 

vồng

HĐH Nặn cầu vồng Lớp Lớp học HĐH

9

TC xếp tường bao, công viên Lớp Lớp học HĐG

10

TC: gấp quạt Lớp Lớp học HĐC

11
Cho trẻ nhận xét sản phẩm  tạo 

hình của bạn
Lớp Lớp học KH KH

Đ

ạ

t

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) . .

12
Dạy kĩ năng VĐ bộ gõ cơ thể: 

"Cháu vẽ ông mặt trời"
Lớp Lớp học HĐH

Tổng số mục tiêu 44 41 53

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 18 12 17

Biết sử dụng các nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra sản phẩm theo 

sự gợi ý

Sử dụng kỹ năng vẽ, tô 

màu để tạo ra sản phẩm 

đơn giản

Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp 

cách, xếp bằng các hình, hột hạt... 

tạo thành các sản phẩm có cấu trúc 

đơn giản

Sử dụng kĩ năng xếp hình 

để tạo ra sản phẩm đơn 

giản

Sử dụng các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra các 

sản phẩm

Sử dụng 1 số kĩ năng nặn 

để tạo ra sản phẩm đơn 

giản

Biết gấp giấy, sử dụng các học liệu 

trang trí để tạo ra sản phẩm đơn 

giản theo hướng dẫn

Sử dụng kĩ năng gấp giấy 

để tạo ra sản phẩm đơn 

giản

Có khả năng sử dụng các bộ 

phận trên cơ thể tạo ra bộ gõ cơ 

thể vận động theo các bài hát, 

bản nhạc quen thuộc

Vận động bộ gõ cơ thể các 

bài hát, bản nhạc quen 

thuộc

Biết nhận xét các sản phẩm tạo 

hình

Nhận xét sản phẩm tạo 

hình

6



Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3
Bé yêu 

môi 

trường

K

ế

t 

K

ế

t 

Mục tiêu Nội dung 

Ghi chú 

về các 

điều 

chỉnh so 

với năm 

TTC

Đ
TT khối 3T Mạng hoạt động chủ đề

K

ế

Điều kì 

diệu của 

nước

Các 

HTTN

CHỦ ĐỀ: 

" NƯỚC+ HTTN"Phạm 

vi thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

                      - Lĩnh vực nhận thức 9 7 13

                      - Lĩnh vực ngôn ngữ 7 8 7

                                               - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 3 6 5

                    - Lĩnh vực thẩm mỹ 7 8 11

                                                       Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề                                                       Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 44 42 53

                                                                                             Trong đó: - Đón trả trẻ                                                                                             Trong đó: - Đón trả trẻ 1 1 1

                                                                                                               - Thể dục sáng                                                                                                               - Thể dục sáng 1 1 1

                                                                                                               - Hoạt động góc                                                                                                               - Hoạt động góc 14 13 14

                                                                                                               - Hoạt động ngoài trời                                                                                                               - Hoạt động ngoài trời 6 7 10

                                                                                                               - Vệ sinh - ăn ngủ                                                                                                               - Vệ sinh - ăn ngủ 3 2 2

                                                                                                               - Hoạt động chiều                                                                                                               - Hoạt động chiều 5 5 8

                                                                                                               - Thăm quan dã ngoại                                                                                                               - Thăm quan dã ngoại 0 0 0

                                                                                                               -  Lễ hội                                                                                                               -  Lễ hội 0 0

                                                                                                               _ Kết hợp                                                                                                               _ Kết hợp 9 8 9

                                                                                                                   -  Hoạt động học                                                                                                                   -  Hoạt động học 5 5 8

                                                                                                                  Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   + Giờ nhận thức                                                                                                                                + Giờ nhận thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    + Giờ nhận thức     2 1 2

                                                                                          + Giờ ngôn ngữ                                           1 1 2

0 0 1

1 2 4

                                                                                                                                                                          + Giờ TC-KNXH                                                   

                                                                                                             Chia ra:   + Giờ thể chất

                                                                                                                     + Giờ thẩm mỹ

                                                                                                                                                                    + Giờ ngôn ngữ                                           



 II. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

STT Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

 

1 
Điều kì diệu của nước 1 Từ 14/4 đến 18/4/2025 Đinh Thị Thanh Thủy  

 

2 
Bé giữ môi trường xanh 1 Từ 21/4 đến 25/4/2025 Đinh Thị Thanh Thủy  

3 Một số hiện tượng tự nhiên 2 Từ 28/4 đến 09/5/2025 
Lưu Thị Ngân 

 
 

 

 

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “Điều kì diệu của nước” Nhánh “Bé giữ môi trường xanh” Nhánh “Một số hiện tượng tự 

nhiên” 

Giáo 

viên 

  Công tác tu ên tru ền: 

- Kế hoạch hoạt động chủ đề  Điều kì 

diệu của nước” 

- Mã QR Bài thơ  Cầu vồng ”, bài hát 

 Cháu vẽ ông mặt trời”,  gioitj nước tí 

xíu” bài t p  Nối số lượng tương  ng 

trong phạm vi 5”   n m i tr  1 bài    

- Bài tuyên truyền cách phòng chống 

đuối nước, bỏng nước cho tr  tại gia 

đình, cách tiết kiệm nước trong sinh 

hoạt hàng ngày   

       dựng môi trường trong  ớp: 

-   c bán hàng   ình  nh các bước pha 

- Công tác tu ên tru ền:  

+ Mục tiêu, kế hoạch hoạt động 

chăm s c, giáo dục chủ đề nhánh  

 Bé giữ môi trường xanh”;  Mã QR 

bài thơ   bé giữ gìn môi trường”; 

Bài hát   em yêu cây xanh”; Câu 

chuyện   Chuyện của thỏ con?”  

- Bài tuyên truyền về b o vệ môi 

trường, xây dựng môi trường xanh 

sạch đẹp chào mừng 70 năm Ngày 

 i i ph ng   i Phòng  13/5/1955 – 

13/5/2025  và Lễ hội  oa Phượng 

  Công tác tu ên tru ền: 

- Bài hát  M a h  đến”, truyện 

 Bác gấu đen và hai chú thỏ”, 

Đồng dao  Trời mưa trời gi ”; bài 

thơ  Bé và ông mặt trời” 

- Bài tuyên truyền cách dạy tr  lựa 

chọn trang phục, đồ d ng ph  hợp 

với thời tiết để b o vệ s c khỏe, 

cách dạy tr   ng ph  với một số 

hiện tượng thời tiết. 

      dựng môi trường trong 

 ớp: 

-  c bán hàng  B  sung một số đồ 



 Nhánh “Điều kì diệu của nước” Nhánh “Bé giữ môi trường xanh” Nhánh “Một số hiện tượng tự 

nhiên” 

nước cam, dầm hoa qu  

-   c xây dựng  Đồ chơi ô, cầu trượt, 

máng nước làm bằng bìa carton, vỏ chai 

nhựa  

-   c học t p  Các b ng chơi, quân 

chơi, tranh lô tô số nguồn nước, ích lợi 

của nước để tr   xếp theo chu i, xếp 

tương  ng, xếp lôgic    

-   c nghệ thu t   B  sung v t m u  

bình đựng nước bằng chai nhựa, vỏ hộp  

-   c sách truyện  Tranh truyện, album 

các nguồn nước, tác dụng của nước, 

cách sử dụng nước     Tranh thơ chữ to 

 Nước ơi” 

  Môi trường ngoài  ớp học 

- Đồ chơi cát nước, máng nước, các 

ch u nước, chai lọ    

  T i video đường  ink – 

 - Nhạc bài hát  Cháu vẽ ông mặt trời”, 

 Mưa rơi”  

- T i video bài hát  Cháu vẽ ông mặt 

trời”,   ạt mưa và em bé”, truyện 

  iọt nước tí xíu”       

  

Đỏ -   i Phòng 2025 

 -     dựng môi trường trong 

 ớp:  

+   c nghệ thu t Tranh m u v t 

m u đồ chơi làm từ các loại chai 

nhựa đồ chơi làm từ giấy: : Chong 

ch ng, thuyền, máy bay,   các loại giấy 

bìa, 

+ Tranh r ng, tranh  nh b o vệ môi 

trường  

+   c sách truyện  Mũ, rối sáng 

tạo, Quyển truyện tranh to b o vệ 

môi trường  

- T i nhạc bài hát   Em yêu cây 

xanh” em vẽ môi trường màu xanh 

- T i video c u chu ện   Chuyện 

của thỏ con”   tâm sự của vỏ hộp”  

chơi  Áo mưa, ô, mũ, ủng    

-   c học t p  B  sung tranh lô tô, 

quân chơi trời mưa, đám mây, ông 

mặt trời, sấm chớp      

-   c nghệ thu t   Tranh m u đám 

mây, mưa, mặt trời dán bằng các 

hột hạt  V t m u  Cầu vồng, đám 

mây làm bằng bìa màu,  bông     

-   c sách truyện  B  sung  lbum 

về quá trình hình thành mưa, một 

số hiện tượng tự nhiên; sa bàn, con 

rối bác gấu đen và hai chú thỏ; rối 

bông rối rẹt mặt trời, đám mây, 

trăng sao, tranh chữ to bài đồng dao 

 Trời mưa trời gi ”  

  T i video đường  ink:  Đ ng 

dao “Trời mưa trời gi ”   

  Nhạc bài hát: M a h  đến, Mưa 

rơi 

  Video các bài hát  Cho tôi đi làm 

mưa với, trời nắng trời mưa, mưa 

rơi, sau mưa, chú bộ đội và cơn 

mưa 

Nhà 

trường 

- Tạo điều kiện mua b  sung cho lớp một số đồ d ng, nguyên học liệu để thực hiện chủ đề như  5 cây keo nến, 1 

cuộn băng dính 2 mặt, 1 cuộn băng dính trong; giấy  3  10 tờ, giấy  0  4 tờ 

 

Phụ 

huynh 

- Cho tr  đi học đầy đủ, đúng giờ, mặc 

trang phục ph  hợp với thời tiết  R n 

cho tr  c  nề nếp th i quen giữ vệ sinh, 

đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng chống 

dịch bệnh covid-19 

- Trò chuyện, c ng tr  về rác th i 

và tác hại của rác th i với môi 

trường  

- C ng tr  thu gom chai nhựa trò 

chuyện về ích lợi và tác hại của các 

- Tạo điều kiện cho tr  quan sát, trò 

chuyện về một số hiện tượng thời 

tiết gần gũi  nắng, mưa, gi , rét    

- Sưu tầm ủng hộ lớp tranh  nh về 



 Nhánh “Điều kì diệu của nước” Nhánh “Bé giữ môi trường xanh” Nhánh “Một số hiện tượng tự 

nhiên” 

- Tạo cơ hội cho tr  quan sát, trò 

chuyện về các nguồn nước, ích lợi của 

nước và cách sử dụng nước tiết kiệm, 

cho tr  tham gia thực hiện  pha nước 

cam, chanh... 

- Tích cực chuẩn bị đồ d ng và c ng 

con tham gia hoạt động tr i nghiệm ở 

lớp 

loại chai nhựa  

-  iáo dục tr  biết bỏ rác đúng nơi 

quy định, phân loại rác, giữ gìn vệ 

snh môi  

- Tạo cơ hội cùng tr  làm đồ chơi 

tái chế, xây dựng môi trường xanh 

chào mừng  Lễ hội hoa phượng 

đỏ” 

- Ủng hộ tranh  nh về b o vệ môi 

trường,… 

 

một số hiện tượng nắng, mưa, gió, 

bão   ;các nguyên học liệu  Đĩa 

giấy, ống hút, hột hạt, sỏi đá... 

Trò chuyện dạy tr  cách  ng ph  

với thời tiết  mưa, nắng, gi , bão,... 

để b o vệ s c khỏe của b n thân  

 

Trẻ 

- C ng bố mẹ sưu tầm  một số chai 

nhựa to nhỏ khác nhau, ống hút 

- T p đọc thơ, hát các bài hát về chủ đề 

- Tích cực tham gia các hoạt động  

- Tham gia sưu tầm học liệu, chai 

nhựa, thu gom rác 

-  T p đọc thơ, hát, kể chuyện vể 

b o vệ môi trường 

- Trang trí, t p làm một số đồ chơi 

từ bìa giấy, phế liệu chai nhựa… 

- C ng bố mẹ sưu tầm  một số 

nguyên học liệu  túi nilon, sỏi đá   

- Vui v  phấn khởi đến lớp 

T p đọc đồng dao, hát các bài hát 

về chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ  “NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN” 
 

TT Hoạt động 
Ph n phối vào các ngà  trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 

Đón trẻ - Trao đ i với phụ hu nh: 

+ Trao đ i với phụ huynh về tình hình s c khỏe của tr ,  

+ Trao đ i với phụ huynh về chủ đề, về các nội dung hoạt động của tr , phụ huynh ủng hộ học liệu.. 

+ Trao đ i với phụ huynh về các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày  i i ph ng   i Phòng 

(13/5/1955 – 13/5/2025  và Lễ hội  oa Phượng Đỏ -   i Phòng 2025 

-   n thói quen cho trẻ: 

+ Rèn thói quen chào hỏi lễ phép với cô giáo, ông bà, bố mẹ  

+ R n tr  cất lấy đồ d ng cá nhân đúng nơi quy định gọn gàng, mặc quần áo phù hợp thời tiết. 

- Trò chu ện với trẻ: 

+ Trò chuyện về các nguồn nước, ích lợi của nước, các hiện tượng mưa gi , n ng lạnh, ngày và 

đêm,  nh hưởng của thời tết đối với s c khỏe, cách  ng phó khi trời mưa, thời tiết bất thường... 

+ Trò chuyện với tr  về một số trang phục và ích lợi của việc mặc trang phục ph  hợp với thời tiết   

+ Trò chuyện với tr  về cách b o vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh 

+  em tranh  nh, video, trò chuyện một số m n ăn, biểu tượng, các công trình n i b t, các địa danh 

lịch sử, hình  nh  oa Phượng, video về Nhà hát lớn, B o tàng TP, C ng   i Phòng,…  

- Cho trẻ nghe băng nhạc bài hát, ca dao đ ng dao về chủ đề “Hiện tượng tự nhiên”: về H i 

Phòng: Cho tôi đi làm mưa với, mưa rơi, sau mưa, m a h  đến, cháu vẽ ông mặt trời, nắng sớm, h  

về, mưa b ng mây, hạt mưa và em bé, trời mưa trời gi , ông trăng ông sao, bà còng, bến c ng quê 

hương, bến c ng   i Phòng  .... 

- Chơi trò chơi d n gian  chu chi chu chít, nu na nu nống, chồng nụ chồng hoa    

 

 

2 

Thể dục 

sáng 

*Khởi động  Tr  lấy nơ đi theo nhạc với các kiểu đi  Đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng g t 

bàn chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy ch m,  chạy nhanh, chạy ch m, đi thường về 

đội hình vòng tròn  

*Trọng động   T p kết hợp với b ng 

                     + ĐT tay  hai tay  đưa sang ngang, giơ lên cao  

                     + ĐT bụng  nghiêng người sang hai bên  

                     + ĐT đ ng khuỵu gối                                  

                     + ĐT b t  tách- chụm chân  

- TCVĐ: Lá và gió, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng…  

*  ồi tĩnh  Tr  đi lại nhẹ nhàng 2 -3 vòng quanh sân 

 



TT Hoạt động 
Ph n phối vào các ngà  trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

Điều kì 

diệu 

của 

nước  

Ngày 14/4/2025 Ngày 15/4/2025 Ngày 16/4/2025 Ngày 17/4/2025 Ngày 18/4/2025  

Phát triển ngôn 

ngữ 

Thơ  Nước ơi 

 

Phát triển nh n 

thức 

So sánh số 

lương 4- 5 

 

Phát triển thể 

ch t 

Chuyền b ng 

theo hàng dọc 

Phát triển thẩm 

m  

Dạy kĩ năng ca 

hát  M a h  đến” 

 

Phát triển nh n 

thức 

Thủ nghiệm v t 

n i v t chìm 

trong nước 

 

Bé giữ 

môi 

trường 

xanh 

Ngày 21/4/2025 

Phát triển thẩm 

m  

Nặn cầu vồng 

Ngày 22/4/2025 

 Phát triển thể 

ch t 

Di  trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát 

Ngày 23/4/2025 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Truyện  Chuyện 

của thỏ con 

Ngày 24/4/2025 

 Phát triển nh n 

thức  

Tìm hiểu tác hại 

của rác th i nhựa” 

 

Ngày 25/4/2025 

Phát triển thẩm 

m  

Dạy kĩ năng 

VĐM  Cháu vẽ 

ông mặt trời 

 

Một số 

hiện 

tượng 

tự 

nhiên 

Ngày 28/4/2025 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Thơ  Cầu vồng  

Ngày 29/4/2025 

Phát triển thẩm 

m  

Vẽ mưa 

 

Ngày 01/5/2025 

Nghỉ lễ 

Ngày 01/5/2025 

Nghỉ lễ 

Ngày 02/5/2025 

Phát triển thẩm 

m  

Dạy kĩ năng VĐ 

bộ gõ cơ thể  

"M a h  đến" 

 

 

Ngày 05/5/2025 

Phát triển thể 

ch t 

Chạy ch m- B t 

tiến về phía trước 

Ngày 06/5/2025 

Phát triển th m 

m  

Trang trí cái ô” 

 

 

Ngày 08/5/2025 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Truyện  Bác gấu 

đen và hai chú thỏ 

Ngày 08/5/2025 

Phát triển nh n 

thức 

 Đ    quyền 

được ưu tiên, b o 

vệ trợ giúp đỡ để 

thoát khỏi tác 

động của thiên tai 

 

 

Ngày 09/5/2025 

Phát triển TC-

KNXH 

Bé  ng xử khi 

gặp trời mưa 

 

4 Hoạt Nhánh Ngày 14/4/2025 Ngày 15/4/2025 Ngày 16/4/2025 Ngày 17/4/2025 Ngày 18/4/2025 * TC 



TT Hoạt động 
Ph n phối vào các ngà  trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

động 

ngoài 

trời 

“Điều 

kì diệu 

của 

nước” 

- QS hòn non bộ  

- TCVĐ  Mưa to 

mưa nhỏ  

- Chơi tự chọn   

Đong đo cát 

nước, đồng hồ 

cát, nước, xúc cát, 

chở cát, vẽ tranh 

cát, in khuôn cát, 

đắp núi    chơi 

cầu trượt, nhà 

bóng... 

 

- QS dòng ch y 

của nước đặt  

- TCVĐ  Dung 

dăng dung d   

- Chơi tự chọn  

theo dõi dòng 

ch y, th  thuyền, 

v t n i v t chìm .. 

chơi kéo mo cau, 

kéo thuyền thúng, 

chơi xích đu, cầu 

trượt    

* TC Ai nhanh 

nhất 

- QS thủ nghiệm 

v t n i v t chìm 

- TCVĐ  trời 

nắng  trời mưa  

- Chơi tự chọn: 

Đong đo cát, 

nước, theo dõi 

dòng ch y to nhỏ, 

thử nghiệm giấy 

nào ngấm nước, 

lau tay khô    chơi 

đồ chơi ngoài 

trời    

 

- QS các tia nước 

ch y to nhỏ  

- TCVĐ   i 

nhanh nhất  

- Chơi tự chọn  

đắp lâu đài cát, 

đào hang cát,  đ  

nước vào chai 

bằng phễu và 

không c  phễu, 

chơi với b ng, leo 

trèo dây leo... 

 

- QS thời tiết 

- TCVĐ  tung băt 

bóng 

- Chơi tự chọn  

Đong đo cát 

nước, theo dõi 

dòng ch y, vẽ 

tranh cát, vẽ màu 

nước, pha màu 

nước    Vẽ mưa, 

ông mặt trời, đám 

mây, ông trăng 

ông sao bằng 

phấn  

 

cho 

tr  

thừa 

cân 

Bé giữ 

môi 

trường 

xanh 

Ngày 21/4/2025 

- QS hòn non bộ 
-TCVĐ  Câu ếch 

- Chơi tự chọn    

 Trò chơi VĐ  đi 

cà kheo, ném 

b ng và r , lăn 

bánh xe    chơi 

cầu trượt, xích đu  

Ngày 22/4/2025 

- Thực hành tr i 

nghiệm thu gom 

rác... 

Ngày 23/4/2025 

- QS  cây phượng 

- TCVĐ  cáo và 

thỏ 

- Chơi tự chọn  
Trò chơi vận 
động: Nhảy bao 
bố, đi cầu thăng 
bằng  ... 
Chăm s c con v t 

cho cá ă, gà ăn    

Ngày 24/5/2025 

-QS  Tranh tường                          
- TCVĐ m o đu i 

chuột                     

- Chơi tự chọn 
Trò chơi VĐ  đi 

cà kheo, ném 

b ng và r , lăn  
bánh xe    chơi 

cầu trượt, xích đu 

*TC: Leo núi  

Ngày 25/4/2025 

QS cây bầu 

- TCVĐ  gieo hạt 

- Chơi tự chọn  

Trò chơi VĐ  

Ném boing, ném 

b ng và r , nh y 

dây    Chơi leo 

núi, đá 

b ng  Chơi vẽ 

phấn, nhặt lá  

 

 

 

 

 

* TC 

cho 

tr  

thừa 

cân 

Nhánh Ngày 28/42025 Ngày 29/4/2025 Ngày 01/5/2024 Ngày 01/5/2025 Ngày 02/5/2025 * TC 



TT Hoạt động 
Ph n phối vào các ngà  trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
“Một 

số hiện 

tượng 

tự 

nhiên” 

- QS  Thời tiết  

- TCVĐ  Trời 

nắng trời mưa  

- Chơi tự chọn  

Chơi th  diều, 

quay chong 

ch ng, ô ăn quan, 

cua cắp, b ng 

chun, gẩy hạt     

chơi chui qua ống 

dài, cầu trượt, b p 

bênh. 

* TC  Nh y bao 

bố 

- QS: bóng nắng. 

- TCVĐ  nh y 

bao bố  

- Chơi tự chọn  

Chơi tung 

chuyền, gẩy chun, 

gẩy que, xem 

tranh truyện, 

đ ng vai, đ ng 

kịch, đan tết      

nu na nu nống, 

chơi trốn tìm, 

chơi đồ 

 

 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ  - QS gi  c  thể 

th i được đồ v t 

gì  

- TCVĐ  m o 

đu i chuột 

- Chơi tự chọn  

xem tranh tường, 

ném vòng c  chai, 

quay chong 

ch ng, b ng chun, 

gấp quạt giấy, gấp 

máy bay... 

cho 

tr  

thừa 

cân 

Ngày 05/5/2025 

- QS Cây xoài. 

- TCVĐ  Lộn cầu 

vồng  

- Chơi tự chọn   

xem tranh, kể 

chuyện theo 

tranh, đ ng vai 

các hiện tượng tự 

nhiên    chơi đi 

cầu thăng bằng, 

leo núi 

Ngày 06/5/2025 

- QS những v t 

che ánh nắng và 

b ng của n   ô, 

mũ, n n  

- TCVĐ  mưa to 

mưa nhỏ  

 - Chơi tự chọn   

chơi với đá, sỏi, ô 

ăn quan, cua cắp, 

nhặt lá làm con 

trâu, bện con 

m o, làm kính, 

đồng hồ, chong 

ch ng     

Ngày 07/5/2025 

- QS cây sấu 

- TCVĐ  gieo hạt 

 - Chơi tự chọn   

chơi với đá, sỏi, ô 

ăn quan, cua cắp, 

nhặt lá làm con 

trâu, bện con 

m o, làm kính, 

đồng hồ, chong 

ch ng     
* TC  Đi chạy 

theo cô 

Ngày 08/5/2025 

- QS  trang phục 

mùa hè. 

- TCVĐ  lộn cầu 

vồng  

- Chơi tự chọn  

Chơi lăn bánh xe, 

chơi bôlinh, chơi 

với b ng, bơm xe, 

kéo cưa lừa x     

vẽ phấn mây, mặt 

trời, mưa    

 

Ngày 09/5/2025 

- QS nước bốc 

hơi 

- TCVĐ  trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự chọn   

Tưới cây, lau lá, 

cuốc đất,  gieo hạt 

rau c i     vẽ phấn 

các hiện tượng tự 

nhiên  nắng mưa, 

mặt trời, đám 

mây... 

chơi đồ chơi 

ngoài trời  

 

 

* TC 

cho 

tr  

thừa 

cân 

5  VS   Giờ vệ sinh  



TT Hoạt động 
Ph n phối vào các ngà  trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ăn, 

ngủ 

- Tiếp tục rèn tr  có thói quen xếp hàng chờ đến lượt, không xô đẩy khi làm vệ sinh, uống nước, 

thực hành tiết kiệm nước... 

- R n một số kĩ năng đơn gi n tự phụ vụ  kê bàn ghế, gấp khăn lau tay     

  Giờ ăn: 

- Trò chuyện cho tr  đoán xem m n ăn ngày hôm nay là m n gì, m i vị sẽ như thề nào    để kích 

thích tr   

- Trò chuyện về tên gọi, m i vị của  một số m n ăn quen thuộc hằng ngày trong m a h  

- Cho tr  trực nh t chia đĩa nhặt cơm vãi, chia khăn lau tay về các bàn 

- T  ch c chia ăn cho tr , cho tr  trực nh t chia bát thìa về bàn 

- Thực hành tự xúc cơm ăn, r n tr  biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống  Nhặt cơm rơi vãi, lau tay    

-  n xong cơm tr  c ng cô lau bàn, thu dọn bàn ghế, uống nước, xúc miệng, lau miệng, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định  

 * Cho tr  thừa cân kê bàn ăn, chia khay, đĩa cho bạn 

  Giờ ngủ: 

- R n tr  th i quen lấy đúng gối, về ch  nằm ngủ ngay ngắn, không n i chuyện, nô đ a trong giờ 

ngủ 

- Cho tr  nghe nhạc hát ru, dân ca nhẹ nhàng  

- Sau khi tr  ngủ d y cho tr  v n động nhẹ nhàng 

- Cho tr  cùng cô thu dọn gối, chiếu, ph n... 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoạt 

Nhánh 

“Điều 

kì diệu 

của 

nước” 

Ngày 14/4/2025 

- Nghe nhạc  Cho 

tôi đi làm mưa 

với”  

-  em video về 

một số nguồn 

nước, ích lợi của 

nước  

 

Ngày 15/4/2025 

-  em tranh  nh, 

video, trò chuyện 

về một số khu 

vực gây nguy 

hiểm  ao, mương, 

giếng, rãnh nước, 

cách phòng tránh 

bị đuối nước   

- TC  Chuyển 

nước 

Ngày 16/4/2025 

-  em tranh  nh, 

trò chuyện về một 

số hành vi đúng - 

sai, khi sử dụng 

nước  

- Thực hành tắt 

b ng điện sau khi 

ra khỏi phòng, 

vặn nước vừa đủ 

để uống, rửa tay 

 

Ngày 17/4/2025 

- Hát: mùa hè 

đến   

 Thực hành vắt 

nước cam                             

Ngày 18/4/2025 

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương  

cuối tuần   

 

Bé giữ Ngày 21/4/2024 Ngày 22/4/2024 Ngày 23/4/2024 Ngày 24/4/2025 Ngày 25/4/2025  



TT Hoạt động 
Ph n phối vào các ngà  trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
động 

chiều 
môi 

trường 

xanh 

'Quan sát, trò 

chuyện về các 

loại chai nhựa 

Phân loại rác, 

chai nhựa 

 em tranh  nh, 

trò chuyện về một 

số hành vi đúng - 

sai, tốt- xấu với 

môi trường  

TC Mặt mếu mặt 

cười 

- Trò chuyện về 

ích lợi của tiết 

kiệm điện, nước, 

không v t rác bừa 

bãi, không d ng 

túi ni-lon, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định ... 

- Ôn thơ ‘ bé b o 

vệ môi trường” 

 

Cho tr  xem tranh 

 nh, tạo tình 

huống trò chuyện 

giúp tr  nh n biết 

một số v t dụng 

hỏng gây nguy 

hiểm và báo cho 

người lớn 

 

 

- Biểu diễn văn 

nghệ  

- Nêu gương bé 

ngoan. 

Nhánh 

“Một 

số hiện 

tượng 

tự 

nhiên” 

Ngày 28/4/2025 

-  em tranh c nh 

báo nguy hiểm, 

trò chuyện, xem 

tranh  nh về một 

số hành động an 

toàn và không an 

toàn khi mưa 

dông, sấm sét 

 

 

Ngày 29/4/2025 

Trò chơi  Trời 

nắng trời mưa  

TC  gấp quạt 

Ngày 30/4/2025 

Nghỉ lễ 

Ngày 01/5/2025  

Nghỉ lễ 

Ngày 02/5/2025 

- Lau dọn bàn ghế 

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương 

cuối tuần   

 

Ngày 05/5/2025 

- xem video, trò 

chuyện tìm hiểu 

ngày và đêm 

- Trò chơi  Trời 

tối trời sáng  

 

Ngày 06/5/2025 

Đọc đồng dao 

 Trời mưa trời 

gi ”  

Trò chuyện về 

cách tránh, ph n 

 ng khi c  dấu 

hiệu bị bạo lực 

Ngày 07/5/2025 

 em video, tranh 

 nh về một số 

hiện tượng   ạn 

hán,mưa bão, lũ 

lụt… và  nh 

hưởng của n  đến 

s c khỏe, sinh 

hoạt của tr  

 

Ngày 08/5/2025 

-  hát "Cháu vẽ 

ông mặt trời" 

- Quan sát, trò 

chuyện về một số 

nguồn ánh sáng 

trong sinh hoạt 

hàng ngày 

Ngày 09/5/2025 

- Cô kể chuyện, 

xem tranh  nh, 

video về các địa  

danh lịch sử   i 

Phòng,… 

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương 

cuối tuần   

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 



 

tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

1 

Góc 

phân 

vai 

 

* Góc 

n u ăn 

- Quán 

nước 

giải 

khát 

 

 

 

- Tr  biết thực hiện một số 

thao pha nước cam, nước 

chanh, hòa đường, dầm hoa 

qu , 

 nhặt rau, thái rau, nấu cơm, 

rán cá    để chế biến một số 

m n ăn, nước uống đơn gi n 

ph  hợp thời tiết m a h   

 - Biết n i đủ nghe, không 

n i lí nhí, n i và thể hiện cử 

chỉ điệu bộ, nét mặt ph  hợp 

với yêu cầu, hoàn c nh giao 

tiếp với cô, bạn trọng khi 

chơi 

- Biết thu dọn đồ d ng đồ 

chơi sau khi chơi . 

- Tr  về g c chơi, 

nh n vai chơi, chơi 

theo ý thích: 

+ Chuẩn bị bàn ăn, 

tr i khăn 

+ Chọn thực đơn, 

thực phẩm 

+ Pha nước cam, 

nước chanh, qu   dầm 

+ Chào mời khách 

hàng, giới thiệu nước 

uống 

+ Thu dọn đồ chơi khi 

chơi xong 

- 3 th  g c chơi nấu ăn 

- Tranh các bước pha nước 

cam, nước chanh, dầm hoa 

qu , b ng giá  

- Cốc nhựa, thìa, dụng cụ 

vắt cam, đường, sữa chua, 

một số loại qu   thanh 

long, chuối, xoài, dưa 

hấu… 

 - Bàn ghế, khăn tr i bàn, 

hoa nhựa, tiền. 

x x  

- Quán 

cơm 

bình 

dân 

 

- Tr  về g c chơi, 

nh n vai chơi 

+  Chuẩn bị bàn ăn, 

tr i khăn, cắm hoa  

+ Chọn thực đơn, đi 

chợ, mua thực phẩm 

+ Sơ chế, chế biến 

m n ăn 

+ Bày bàn ăn 

+ Chào mời khách 

- Bộ đồ chơi nấu ăn  Bát, 

đĩa, thìa, nồi, bếp, ch u, r  

rá    

- Bàn ghế, khăn tr i bàn, 

hoa nhựa, lọ cắm hoa, tiền 

- Tranh  nh các m n ăn, 

b ng giá  

 

  x 



tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

* Góc 

bán 

hàng 

- Cửa 

hàng 

tự chọn 

- Tr  biết thể hiện các thao 

tác vai người bán hàng, 

người mua hàng  

- Biết chào hỏi khách, giới 

thiệu tên hàng, n i giá tiền  

- Mạnh dạn giao tiếp với 

khách hàng, n i rõ tiếng khi 

giao tiếp 

- Tr  về g c chơi theo 

   thích  

+ Bày hàng, sắp xếp 

hàng 

+  ắn b ng giá 

+ Chào mời khách, 

giới thiệu các mặt 

hàng, giá tiền 

+ Cân, đưa hàng cho 

khách 

+ Nh n tiền, c m ơn 

... 

- 2 th  g c chơi bán hàng   

- Đồ chơi  Quần áo mưa, 

mũ n n, ô d , áo mưa, ủng, 

găng tay… làm bằng các 

học liệu  bìa carton, vỏ hộp 

sữa chua, túi nilon, lá 

cây… 

- Một số đồ chơi thực phẩm 

nấu ăn  Tôm, cua cá, rau 

qu … 

x x x 

2 

Góc 

xây 

dựng 

- Xây 

công 

viên 

nước 

- Tr  biết nh n vai, thực hiện 

vai chơi  

- Tr  thực hiện các thao tác 

xếp chồng, xếp cạnh, xếp 

cách, lắp ghép để xây dựng  

khu vui chơi công viên nước 

- Tr  biết c ng chơi với các 

bạn theo nh m, chơi vui v   

- Tr  về g c chơi, 

phân vai, trao đ i nội 

dung chơi  

- D ng các nguyên 

v t liệu, đồ chơi, lắp 

ghép, sắp xếp các khu 

vui chơi, xây dựng 

công viên nước  

- Thu dọn đồ chơi  

- 4 th  kí hiệu g c  

- Tranh cung cấp kiến th c  

xây dựng lắp ghép công 

viên nước  

- Đồ chơi lắp ghép, gạch, 

khối, cây xanh, cây hoa, đu 

quay, máng nước cầu trượt 

bằng bìa carton    

x x x 

XD 

công 

viên 

xanh 

- Tr  về g c xếp 

tường bao, phân chia 

- Các nguyên liệu chơi  

 ạch, sỏi, th m cỏ, cây 

 x  



tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

 khu vực vui chơi, 

trồng cây xanh, cây 

c nh 

xanh, hàng rào, cây hoa, 

hộp giấy, lắp ghép nhà, 

hình ph  trợ    

3 

Góc 

học 

t p 

Khám 

phá 

chủ đề 

- Tr  nh n biết phân biệt 

hoạt động đúng sai khi sử 

dụng nước, b o vệ nguồn 

nước 

- TC  Phân biệt hành 

vi đúng sai khi sử 

dụng nước 

 

- B ng chơi, m u chơi, 

tranh lô tô hành vi đúng sai 

khi sử dụng nước 

 

x   

- Tr  biết một số đặc điểm 

n i b t của ngày và đêm, 

chọn hoạt động ph  hợp kí 

hiệu ngày và đêm 

- TC   Bé với ngày và 

đêm 

 

- B ng chơi, m u chơi, 

tranh lô một số hoạt động 

của mọi người trong ngày 

và đêm 

 

  x 

- Tr  nh n biết và chọn đúng 

trang phục, đồ d ng ph  hợp 

với thời tiết  nắng, mưa, rét 

- TC  Bé chọn đúng 

trang phục 

- B ng chơi, m u chơi, 

tranh lô tô một số đồ d ng, 

trang phục m a đông, m a 

h , đồ d ng đi mưa 

  x 

 

Tr  nh n biết và phân biệt 

được hành vi đúng sai với 

môi trường 

-  phân loại rác th i  

 

- Phân loại hành vi 

đúng sai với môi 

trường 

- Tranh  nh rác hữu cơ, rác 

tái chế 

 

- Tranh lô tô hành vi đúng 

sai với môi trường 

 

 x  

- Tr  nh n biết và phân biệt 

được hành vi đúng sai khi 

gặp trời mưa bão, sấm sét, 

- TC   Phân biệt hành 

vi đúng sai, gắn mặt 

mếu mặt cười 

- B ng chơi, m u chơi, mặt 

cười, mặt mếu, lô tô một số 

hành động đúng sai khi  ng 

  x 



tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

nắng n ng   

 

ph  với mưa, bão, sấm sét, 

nắng n ng  

* 

Khám 

phát 

thử 

nghiệm 

- Tr  thích được làm thử 

nghiệm và nh n biết một số 

đồ v t n i trong nước, một 

số v t chìm trong nước. 

- Khơi gợi niềm yêu thích, 

khám phá ở tr  

 

 

- Thử nghiệm v t n i, 

v t chìm trong nước  

 

 

- Tranh hướng d n các 

bước làm thử nghiệm 

- Ch u nước, đồ chơi lắp 

ghép nhựa, thìa nhựa,  thìa 

inox, sỏi đá... 

- B ng chơi kí hiệu v t 

chìm v t n i, lô tô lắp gép, 

bóng, thìa, sỏi đá ... 

x   

- Nh n biết một số v t có thể 

tan trong nước: Đường, 

muối   một số v t không tan: 

đá sỏi.. 

- Thử nghiệm v t nào 

tan- v t nào không tan 

- Ch u nước, đồ chơi lắp 

đá, sỏi, muối, đường,  thìa 

inox, cốc nhựa trong. 

- B ng chơi kí hiệu tan và 

không tan, trang lô tô muối, 

đường, đá sỏi ... 

x   

* Làm 

quen 

với 

toán 

- Tr  biết đếm đến 5, xếp, 

tìm, nối tương  ng số lượng 

trong phạm vi 5 

 

- TC xếp tương  ng 

số lượng.  

 

- B ng chơi có các hình 

đám mây gắn chữ số,    

 chấm tròn  từ 1 đến 5, 

m u chơi, quân chơi lô tô 

các hình giọt nước 

x x x 

- TC   Chú sâu ngộ 

nghĩnh” tìm cho đủ số 

lượng trong phạm vi 

5. 

- Đồ  chơi chú sâu ngộ 

nghĩnh làm bằng lõi giấy 

c  gắn  th  số  chấm tròn) 

1- 5, một số lá cây, cành 

x x x 



tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

cây khô, ống hút, sỏi đá. 

- Tô nối số lượng 5 

 

- Bài t p nối số lượng 

tương  ng  

x x x 

- Tr  nh n ra quy tắc sắp xếp 

và biết xếp xen kẽ 1-2-1-2  

 

- Xếp lôgic - B ng chơi, m u chơi,  lô 

tô các đồ d ng đựng nước, 

mặt trời, mây, mưa, trăng, 

sao, quần áo.. 

x x x 

- Tr  biết xếp theo chu i to 

dần, nhỏ dần; xếp từ  nhỏ 

đến to 

- TC xếp theo chu i,  

 

 

 

- quân chơi các đồ d ng 

đựng nước, mặt trời, mây, 

mưa, trăng, sao, quần áo, 

trang phục m a h  to nhỏ 

x x x 

- Tr  biết chắp ghép các 

m nh gép để tạo thành hình 

theo m u 

 

- TC   hép tranh”  

 

- B ng chơi, tranh m u 

chơi, tranh một số nguồn 

nước, hiện tượng thời tiết, 

đồ d ng trang phục m a h   

x x x 

- TC  So hình” 

 

- B ng chơi bìa carton 

khoét r ng hình quần áo, 

mũ n n, mặt trăng, mặt 

trời, ngôi sao, đám mây    

x x x 

- Tr  biết sử dụng các hột 

hạt, sỏi đá, chấm tròn, bông 

tăm để xếp thành hình quần 

áo, mũ n n, mặt trăng, mặt 

trời, ngôi sao, đám mây theo 

- TC: Xếp hình bằng 

chấm tròn hột hạt to- 

nhỏ; xanh- đỏ... 

* TC Xếp theo hình 

m u(Tr  ch m PTNT) 

- B ng chơi bằng bìa carton 

vẽ hình quần áo, mũ n n, 

mặt trăng, mặt trời, ngôi 

sao, đám mây, các chấm 

tròn bằng xốp, hột hạt, sỏi 

đá, hạt gấc, bông tăm    

x x x 



tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

quy tắc. 

- Tr  thích chơi với các 

quyển sách toán đa năng, 

biết cách chơi các trò chơi 

trong quyển sách 

 

- Sách  Thử tài của 

bé” 

- Sách  Bé thông 

minh” 

 

- Sách v i  Thử tài của bé”, 

quân chơi đủ trong từng 

trang sách 

- Sách v i  Bé thông 

minh”, quân chơi đủ trong 

từng trang sách 

x x x 

4 

Góc 

sách 

truyệ

n 

 - Thích tiếp xúc với chữ, 

sách truyện, biết giữ gìn 

sách, lấy cất sách đúng nơi 

quy định  

- Biết nhìn vào tranh minh 

gọi tên nhân v t trong tranh, 

biết kể chuyện theo tranh 

- Biết kể chuyện theo đồ 

chơi, con rối, theo kinh 

nghiệm  

- Biết cách đọc thơ chữ to từ 

trên xuống dưới, từ trái sang 

ph i 

- Tr  về g c chơi, lựa 

chọn sách truyện, đồ 

chơi, con rối theo   

thích. 

- Kể chuyện theo 

tranh 

 - T p đọc thơ, đồng 

dao chữ to  Nước ơi”, 

 Trời mưa trời gi ” 

- Kể chuyện theo đồ 

chơi, con rối... 

 

-  Truyện tranh về nước, 

ích lợi của nước, các hiện 

tượng tự nhiên, b o vệ môi 

trường   

-  lbum về các nguồn 

nước, nước trong sinh hoạt 

hàng ngày 

- Tranh thơ chữ to   cầu 

vồng”, đồng dao  trời mưa 

trời gi ” 

- Đồ chơi chai lọ, bình 

đựng nước có gắn mắt mũi 

miệng. 

- Sa bàn, bàn đọc sách … 

 

x x x 

5 

Góc 

nghệ 

thu t 

Bé 

khéo 

tay 

- Tr  biết tô màu chấm màu 

tranh các hiện tượng tự 

nhiên, đồ dùng, trang phục 

- TC: Tô màu, chấm 

màu tranh 

- TC in hình  trăng 

- Màu nước, bút lông, bông 

tăm, kẹp bông 

- Tranh r ng: đám mây, 

x x x 

 



tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

m a h  

 

- Tr  biết d ng khuôn in, in 

hình trăng sao, mặt trời, đám 

mây, quần áo 

sao, mặt trời, đám 

mây, quần áo 

 

trời mưa, trời nắng, ngôi 

sao, ông trăng, đồ dung 

trang phục... 

-  iấy trắng  4, khuôn in 

hình trăng sao, mặt trời, 

đám mây, quần áo, mũ 

n n    

 

 

 

 

x 

Tr  biết tái chế và tái sử 

dụng rác th i nhựa để làm 

đồ d ng đồ chơi 

Làm ch u cây, bình 

tưới, đồ chơi bằng 

chai nhựa 

M u đồ chơi  bình tưới, 

ch u cây, mũ, ca cố bằng 

chai nhựa 

Vỏ chai nhựa to nhỏ 

 x  

- Biết lựa chọn học liệu tái 

chế như lá cây, cát, sỏi    để 

dán trang trí tranh  nh nước, 

mùa hè và các hiện tượng tự 

nhiên, đồ dùng trang phục. 

- Biết cắt dán tranh làm 

album  

- Dán trang trí tranh. 

- Dán trang trí đồ 

dùng, trang phục. 

- Tranh m u dán trang trí 

- Tranh r ng: đám mây, 

trời mưa, trời nắng, ngôi 

sao, ông trăng, đồ dung 

trang phục... 

- Đồ d ng cắt s n ô, mũ, áo 

mưa, ủng, cho tr  trang trí 

- Các học liệu: Lá cây, vỏ 

hột hạt, cát sỏi , băng dính, 

hồ dán... 

 

x x x 

6 

Góc 

v n 

động 

Đôi tay 

khéo 

Tr  thích tham gia góc chơi, 

biết chơi một số trò chơi 

phát triển v n động: biết 

- TC: Đ ng mở lắp 

hộp 

- Vặn nút chai, xâu 

- Đồ chơi: Đ ng mở lắp 

hộp, vặn nút chai, đan tết, 

xâu luồn hạt, xâu luồn hình 

x x x 



tt Tên góc chơi Mục đích  êu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

 

Điều 

kì 

diệu 

của 

nước 

Bé giữ 

môi 

trườn

g xanh 

Một 

số 

HTTN 

luồn, đan tết... trăng sao, mặt trời, đám 

mây... 

7 

Góc 

làm 

quen 

máy 

tính 

Thử tài 

cảu bé 

Tr  được làm quen máy tính, 

thực hiện được một số thao 

tác với máy tính  di chuột, 

nhấp chuột, mở trò chơi, 

chọn đáp án    

- Chơi trò chơi tương 

tác trên máy tính: Tìm 

hình với b ng, cho tôi 

xin rác, bút chì thông 

minh... 

 

  c máy tính của tr , một 

số trò chơi tương tác  Rung 

chuông vàng, nối hình với 

b ng, trò chơi âm nhạc, 

đọc thơ    

 

x x x 

 

                 

Người duyệt kế hoạch                                                                                        Người xây dựng kế hoạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


